
Loại đất
Diện tích 

(m2)
Loại đất

Diện tích 

(m2)

1 TDP 6 1 1.041,1 NTS 1.041,1

2 TDP 6 2 375,0 LUC 375,0

3 TDP 6 3 2.070,9 LUK 1.858,5 DGT 212,4

4 TDP 6 4 6.126,8 LUK 5.330,9 DGT 795,9

5 TDP 6 5 376,4 LUC 357,1 DGT 19,3

6 TDP 7 6 371,0 LUC 371,0

7 TDP 7 7 7.216,1 LUK 6.872,5 DGT 343,6

8 TDP 7 8 14.104,9 LUK 12.965,0 DGT 1.139,9

9 TDP 6 9 1.403,2 LUC 1.360,4 DGT 42,8

10 TDP 8 10 5.345,2 LUK 5.177,3 DGT 167,9

11 TDP 6 11 1.018,9 NTS 1.018,9

12 TDP 7 12 6.579,6 NTS 6.579,6

13 TDP 7 13 733,9 LUC 733,9

14 TDP 7 14 10.198,5 NTS 9.345,1 DGT 853,4

15 TDP 8 15 4.210,2 NTS 4.053,3 DGT 156,9

16 TDP 8 16 911,6 LUC 873,6 DGT 38,0

17 TDP 8 17 3.023,8 NTS 3.023,6 DGT 0,2

18 TDP 8 18 2.582,6 NTS 2.582,6

19 TDP 7 19 8.298,3 NTS 8.298,3

20 TDP 8 20 1.509,7 NTS 1.509,7

21 TDP 8 21 6.605,4 NTS 4.641,7 DGT 1.963,7

22 TDP 8 22 4.964,2 NTS 4.964,2

23 TDP 8 23 1.237,3 NTS 1.237,3

24 TDP 6 24 526,6 LUC 526,6

25 TDP 6 25 1.681,2 NTS 1.681,2

26 TDP 7 26 5.282,6 NTS 5.278,8 DGT 3,8

27 TDP 6 27 576,7 NTS 576,7

28 TDP 7 28 2.228,2 LUC 2.102,3 DGT 125,9
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ HỒNG LĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 TỔNG HỢP QUỸ ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH CÔNG ÍCH PHƯỜNG NAM HỒNG

Ghi chúTT

Đơn vị               

(tổ dân 

phố)

Số 

khoảnh

Diện tích 

(m2)

Đất công ích do UBND 

phường quản lý, sử 

dụng

Đất do UBND 

phường quản lý



29 TDP 7 29 1.135,8 NTS 1.135,8

30 TDP 7 30 778,1 LUC 778,1

31 TDP 7 31 7.602,5 NTS 6.523,0 DGT 1.079,5

32 TDP 7 32 1.525,4 NTS 1.525,4

33 TDP 7 33 2.891,0 LUC 2.679,8 DGT 211,2

34 TDP 7 34 21.845,1 NTS 21.845,1

35 TDP 7 35 428,4 LUC 428,4

36 TDP 7 36 2.404,8 LUC 1.882,9 DGT 521,9

37 TDP 7 37 2.931,9 LUC 2.661,0 DGT 270,9

38 TDP 7 38 2.873,7 LUC 2.629,7 DGT 244,0

39 TDP 7 39 7.778,9 NTS 7.778,9

40 TDP 7 40 9.068,5 NTS 9.068,5

161.864,0 153.672,8 8.191,2Tổng
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